
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

 Tên dự toán mua sắm: Mua quà tặng sinh nhật cho đoàn viên công đoàn cơ sở 

Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam trong năm 2026. 

 Tên gói thầu: Mua quà sinh nhật cho đoàn viên Công đoàn năm 2026. 

 Chủ đầu tư: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH giày Dona Standard Việt Nam 

 Tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH Minh Pham. 

 Nguồn vốn: Tài chính công đoàn CĐCS chi hoạt động thường xuyên năm 2026. 

 Địa điểm: Công ty TNHH giày Dona Standard Việt Nam. 

 Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng. 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 

 Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

 Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

 Nội dung gói thầu: mua 24.400 phần quà sinh nhật. 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

 Hàng hóa phải dự thầu phải có Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩn, tên nhà sản xuất, 

nguồn gốc xuất xứ và Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của ký mã hiệu/ nhãn 

mác, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa. 

 Không chào hơn một kỹ mã hiệu/ nhãn hiệu/ hãng sản xuất cho một đơn vị hàng 

hóa yêu cầu; không ghi cụm từ “tương đương” đối với các thông tin về hàng hoá. 

 Hàng hóa chính hãng, mới 100% và bảo quản đúng theo yêu cầu của nhà sản 

xuất.  

 Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT và 

đóng gói, vận chuyển, giao hàng đúng khu vực theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải 

chuẩn bị nhân viên bốc xếp hàng xuống vị trí kho bãi theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

 Trong mọi trường hợp, hàng hóa không đạt chất lượng phải được đổi trả trong 

vòng 36 giờ để kịp tiến độ phát cho người lao động. 

 Chịu trách nhiệm về pháp lý đối với nhà sản xuất và mọi chi phí liên quan khi 

thực hiện in Logo, thương hiệu trên hàng hoá (nếu có). 

 Hạn sử dụng của hàng hóa được in trên bao bì của sản phẩm hoặc theo quy định 

của nhà sản xuất. Hàng hoá phải còn hạn sử dụng tối thiểu 90% hạn sử dụng do nhà sản 

xuất công bố trở lên (tính từ ngày bàn giao nghiệm thu hàng hóa) và theo yêu cầu cụ thể 

bên dưới (áp dụng điều kiện cao nhất). 

 Hàng hóa dự thầu phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và 

lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chất lượng đúng theo các chỉ tiêu do nhà sản xuất 

đưa ra và có đủ giấy tờ về chất lượng, xuất xứ. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 2 Nghị định 

93/2016/NĐ-CP, kem đánh răng được phân loại là một sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. 

Do đó, khi dự thầu nhà thầu phải cung cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hợp lệ và còn 

hiệu lực tối thiểu tính đến thời điểm đóng thầu. 

 Hàng hóa phải có tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu 

của E-HSMT: Catalog hoặc hồ sơ, tài liệu xuất xưởng của Nhà sản xuất hàng hóa, theo từng 

khoản mục về đặc tính, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa. Trường hợp tiếng nước 



ngoài thì phải cung cấp bản dịch thuật công chứng kèm theo đúng quy định. Tài liệu này 

phải là tài liệu do Nhà sản xuất ra hàng hoá phát hành, không phải tài liệu do Nhà thầu 

thương mại tự công bố. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

Các yêu cầu về kỹ thuật được quy định trong mục này là tối thiểu, E-HSMT đưa ra 

chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ yêu cầu về 

thành phần, tiêu chuẩn chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất cũng như có các nội dung 

tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ 

thuật chi tiết bên dưới chỉ nhằm mục đích mô tả sản phẩm theo nhu cầu. Nhà thầu có thể 

đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có đặc tính, thông 

số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng 

minh mặt hàng dự thầu có tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn 

so với yêu cầu quy định tại mục này. 

Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:  

 Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương đối với tiêu chuẩn chất 

lượng. 

 Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng. 

 Tương đương về công dụng, thành phần, nồng độ, hàm lượng (nếu có). 

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

 

Stt Thông tin kỹ thuật 

1 

NƯỚC GIẶT 

- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; Sodium Alkyl 

Ethoxylate Sulfate; Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate; Polymer; 

Triethanolamine; Isothiazolinones; Citric Acid; Sodium Chloride; Silicone; Chất 

thơm; ... 

- Quy cách đóng gói: nước giặt dạng gel được chứa trong túi kín, chắc. Khối 

lượng tịnh 3,7kg. 

- Công dụng: Giặt sạch, lưu hương dài lâu, bảo vệ quần áo khói bạc màu. Nước 

giặt sử dụng cho máy giặt cửa trước. 

- Chỉ tiêu chất lượng/kỹ thuật: 

Stt Tên chỉ tiêu Đvt Mức chất lượng 

1 Hàm lượng chất hoạt động bề mặt % ≥ 13.0 

2 Độ pH  6.5 – 9.5 
 

2 

NƯỚC XẢ VẢI 

- Thành phần: Di (Palmiticcarboxyethyl) Hydroxyethyl Methyl Ammonium 

Methylsulfate (Hoạt chất làm mềm vải); Simethicone; Acrilic Polymer; 

Hydrochloric acid; Etidronic Acid; Calcium Chloride; Benzisothialinone; Chất 

thơm; … 

- Quy cách đóng gói: nước xả vải được chứa trong chai nhựa kín, chắc. Dung 

tích: 800ml/chai). 

- Công dụng: Làm mềm vải. Giúp vải không bị khô cứng và dễ ủi. Hương thơm 

lưu lại lâu trên áo quần, an toàn và phù hợp cho làn da nhạy cảm. 

- Chỉ tiêu chất lượng/kỹ thuật: 

Stt Tên chỉ tiêu Đvt Mức chất lượng 



1 Hàm lượng chất hoạt động bề mặt % ≥ 6 

2 Độ pH  1.0 – 4.0 
 

3 

NƯỚC RỬA CHÉN 

- Thành phần: Sodium Alkyl Ethoxylate Sulfate; Sodium Lauryl Sulfate; 

Cocamidopropyl Betaine; Rhamnolipids; Polymer; Sodium Sulfate; Sodium 

Benzoate; Chiết xuất Lô Hội; Chiết xuất Chanh; không có thành phần làm sạch 

gốc dầu mỏ, phẩm màu, paraben. Thành phần làm sạch từ thiên nhiên lên men 

nhờ vi sinh vật có lợi, 100% hoạt chất gốc thực vật. 

- Quy cách đóng gói: nước rửa chén được chứa trong chai nhựa kín, chắc. Dung 

tích: 750g/chai. 

- Công dụng:  nước rửa chén bát chứa 100% hoạt chất làm sạch gốc thực vật 

giúp rửa sạch chén, bát, đảm bảo an toàn cho chén dĩa trẻ em và thân thiện với 

môi trường. 

- Chỉ tiêu chất lượng/kỹ thuật  

Stt Tên chỉ tiêu Đvt Mức chất lượng 

1 Hàm lượng Arsenic (As) mg/kg Không phát hiện 

2 Hàm lượng Methanol mg/kg Không phát hiện 

3 Hàm lượng Chì (Pb) mg/kg Không phát hiện 

4 Chất phát sáng huỳnh quang  Không phát hiện 

5 Độ phân huỷ sinh học % ≥ 98 

6 PH  ≤ 7 

7 
Hàm lượng chất hoạt động bề mặt truyền 

thống dạng Anionic 
% ≥ 3 

 

4 

KEM ĐÁNH RĂNG 

- Thành phần: Sorbitol; Water; Hydrated Silica; Sodium Lauryl Sulfate; Flavor; 

Cellulose Gum; Perlite; Sodium Fluoride; Sodium Saccharin; Synthetic 

Fluorphlogopite, …hương bạc hà 

- Công dụng: sản phẩm để chăm sóc răng và miệng, ngừa sâu răng, trắng răng, 

hơi thở thơm mát 

Quy cách đóng gói: 180g/tuýp 

3. Các cam kết và yêu cầu khác 

a) Các cam kết: 

Nhà thầu có cam kết trong E-HSDT các nội dung sau: 

 Cam kết Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất 

xứ rõ ràng, không nhập lậu, hàng rởm, hàng kém chất lượng. 

 Cam kết 01 đổi 01 đối với toàn bộ hàng hóa của gói thầu nếu như hàng hóa có 

lỗi, hư hỏng, không đảm bảo chất lượng, mẫu mã, hình thức theo kết luận của Chủ đầu tư 

tại thời điểm bàn giao hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng. 

 Cam kết chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng, số lượng, 

quy cách, đặc tính, độ an toàn vệ sinh thực phẩm của toàn bộ hàng hóa thuộc gói thầu. 

 Cam kết chịu bồi thường thiệt hại cho người trực tiếp sử dụng sản phẩm theo kết 

luận của Chủ đầu tư hoặc Cơ quan chức năng trong trường hợp để sảy ra sự cố, tai nạn liên 

quan đến tính mạng, sức khỏe của người khi sử dụng sản phẩm. 

 Cam kết sẽ giao hàng với số lượng, chất lượng theo kế hoạch chi tiết do Chủ đầu 

tư quy định. Nhà thầu chịu trách nhiệm đóng gói hàng hóa vào túi quà, vận chuyển đến các 

vị trí, địa điểm bàn giao và phối hợp phát quà cùng Chủ đầu tư theo quy định. 



 Cam kết chịu bồi thường 100% giá trị hợp đồng trong trường hợp làm chậm chễ 

tiến độ hoặc giao hàng không đúng kế hoạch, tiến độ quy định của Chủ đầu tư. 

 Cam kết chịu mọi phí tổn liên quan đến quá trình kiểm tra, kiểm nghiệm, thử 

nghiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Nhà thầu cung cấp theo quy định và yêu cầu 

của Chủ đầu tư. 

 Cam kết cung cấp hàng hóa mẫu (trong trường hợp có yêu cầu) để phục vụ quá 

trình đánh giá tại quá trình đối chiếu tài liệu. 

 Cam kết cung cấp giấy kiểm định hoặc tương đương của lô hàng cung cấp cho 

gói thầu. 

b) Các yêu cầu khác: 

 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức vận chuyển cung cấp hàng hóa: 

+ Có thuyết minh đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa 

+ Có biện pháp phối hợp giữa các bên trong quá trình giao nhận. 

 Biện pháp kiểm tra và nghiệm thu bàn giao hòa hóa: Có giải pháp kỹ thuật hợp 

lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu 

 Nhà thầu chuẩn bị hàng mẫu theo yêu cầu dưới đây: Tùy theo điều kiện, nếu xét 

thấy cần thiết sẽ yêu cầu cung cấp hàng mẫu và Tổ chuyên gia, Chủ đầu tư có biên bản xác 

nhận cung cấp hàng mẫu cho nhà thầu với số lượng, chủng loại là đơn vị nhỏ nhất của mỗi 

mặt hàng. Tùy khoảng cách địa lý, nhà thầu được gửi hàng mẫu về Văn phòng Công đoàn 

cơ sở Công ty TNHH giày Dona Standard Việt Nam (theo địa chỉ trong E- HSMT) hoặc 

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Minh Pham (95/19 đường Hiệp Bình, Phường Hiệp 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh). Trong trường hợp, kiểm tra đối chiếu và có thể đưa cho 

các đơn vị sử dụng thử mẫu mà không đáp ứng theo yêu cầu sử dụng thì nhà thầu sẽ bị đánh 

giá không đạt về yêu cầu kỹ thuật. Chi phí hàng mẫu sẽ được tính vào giá dự thầu. 

 Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: phải theo đúng quy định của nhà sản 

xuất; 

 Yêu cầu về vận chuyển: hàng hóa phải được vận chuyển đến từng phân xưởng 

của Chủ đầu tư yêu cầu. Nhà thầu phải cắt cử nhân viên giao hàng, xuống hàng và sẽ giao 

hàng từng đợt theo đơn đặt hàng của Chủ đầu tư trong vòng tối đa 05 ngày làm việc. 

 Yêu cầu về điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng: nhà thầu phải tự 

khảo sát hiện trường, nghiên cứu điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa sẽ được sử dụng để có 

biện pháp giao hàng, phát quà hợp lý. 

Mục 2. Bản vẽ 

E-HSMT: Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm hàng mẫu:  

Tổ chuyên gia, Chủ đầu tư sẽ thực hiện khi xét thấy cần thiết hoặc sẽ thực hiện trong 

quá trình đánh giá hoặc sẽ thực hiện trong quá trình cung cấp hàng hóa theo hợp đồng. Chủ 

đầu tư có thể sẽ yêu cầu kiểm tra chất lượng hàng hóa từ bên thứ ba – đơn vị có chức năng 

và năng lực thực hiện. Trong mọi trường hợp, chi phí này phải do nhà thầu chịu. Nhà thầu 

phải tính toán chi phí và phân bổ vào giá dự thầu cho phù hợp. 


